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Mẫu VII-1

MẪU BIỂU NỘI DUNG THÔNG TIN VỀ TỔ HỢP TÁC

Đơn vị cung cấp thông tin: Tổ hợp tác

Đơn vị nhận thông tin: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Kỳ cập nhật: định kỳ hằng năm

Nội dung thông tin:

	TT
	Trường thông tin
	ĐVT
	Nội dung nhập, chọn thông tin
	Ghi chú

	1
	Thông tin chung về tổ hợp tác
	 
	 
	 

	1.1
	Tên Tổ hợp tác
	 
	 
	Nhập thông tin

	1.2
	Tên Tổ trưởng
	
	
	Nhập thông tin

	1.3
	Số điện thoại
	 
	 
	Nhập thông tin

	1.4
	Địa chỉ trụ sở chính
	 
	 
	Nhập thông tin

	1.5
	Số Giấy chứng nhận đăng ký
	 
	 
	Nhập thông tin

	1.6
	Ngày cấp
	 
	 
	Nhập thông tin

	1.7
	Ngành, nghề kinh doanh chính
	 
	
	Nhập mã ngành

	1.8
	Thành viên của tổ hợp tác
	 
	
	

	
	
	
	1. Có
	Chọn thông tin

	 
	 
	 
	2. Không
	Chọn thông tin

	2
	Thông tin về thành viên
	 
	 
	 

	
	Tổng số thành viên
	Thành viên
	
	Nhập thông tin

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	- Thành viên là cá nhân
	Người
	 
	Nhập thông tin

	
	- Thành viên là pháp nhân
	Tổ chức
	 
	Nhập thông tin

	
	- Thành viên khác (nếu có)
	
	
	Nhập thông tin

	3
	Kết quả sản xuất, kinh doanh
	
	
	

	
	Tổng doanh thu
	Đồng
	
	Nhập thông tin

	
	Tổng lợi nhuận sau thuế
	Đồng
	
	Nhập thông tin

	
	Tổng số lao động làm việc thường xuyên
	Người
	
	Nhập thông tin

	
	Thu nhập bình quân/tháng của 1 lao động làm việc thường xuyên
	Đồng
	
	Nhập thông tin

	
	


